
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

12/2023

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng

01/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Chính

thức đến

tháng

12/2023

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu 

trú du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 713.600 721.500 210,23 7.286.147 281,60

- Khách quốc tế Lượt 518.646 520.000 614,49 2.399.000 808,92

- Khách nội địa Lượt 194.954 201.500 77,93 4.887.147 213,34

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 1.844.688 1.966.250 194,79 19.121.722 305,46

- Khách quốc tế Ngày 1.555.938 1.664.000 416,75 8.961.993 662,10

- Khách nội địa Ngày 288.750 302.250 49,54 10.159.729 207,07

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 45,99 49,02 - 44,40 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 53,71 57,02 - 54,92 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 47,88 50,83 - 40,84 -

- Khác % 32,39 34,95 - 30,26 -

2. Về doanh

nghiệp lữ hành,

vận chuyển khách

du lịch

- - - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 83.546 75.300 140,96 1.497.038 177,29

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 55.012 57.000 274,53 527.414 627,74

- Khách nội địa Lượt 28.127 18.000 55,65 963.474 127,02

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 407 300 96,77 6.150 334,24

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
236.712 238.000 192,17 3.255.228 236,48



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
198.046 210.000 263,26 2.079.413 491,22

- Khách nội địa
Triệu

đồng
33.019 23.500 58,17 1.090.360 117,26

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
5.647 4.500 122,48 85.455 366,07

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 16.322 15.000 - 45.874 10.194,22

3. Lượt khách 

tham quan du 

lịch

Lượt 723.421 715.000 100,37 19.157.856 266,00

4. Tổng thu từ

khách du lịch

trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
3.680.070 3.869.060 198,35 33.968.394 243,04




